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Ngày 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

HĐNT: 

- Quan sát: tranh bé 

và các bạn đang 

trong giờ ngủ

- Giới thiệu trò chơi 

mới

+Trò chơi 

-TCVĐ (mới):Về 

đúng hoạt động của 

mình 

-TC: Chi chi chành 

chành

- Chơi tự do:

+Tập xâu vòng tặng 

các cô giáo.

+Nặn viên phấn

+Chơi nhà bóng

HĐNT: 

- Quan sát: 

Tranh các bạn 

đang rửa tay

Trò chơi 

- TCVĐ: Về 

đúng hoạt động 

của mình

-Dung dăng 

dung dẻ

*Chơi tự do: 

- xâu vòng 

Tặng cô

-Nặn viên phấn

-Chơi lăn vòng

HĐNT: 

- Quan sát: 

Tranh cô đang 

múa.

-TCVĐ: Về 

đúng hoạt động 

của mình

-TCHT;Thi 

xem ai 

nhanh(mới)

-Chơi tự do:

+ Đồ chơi 

ngoài trời

+Vòng, dây xâu

HĐNT: 

- Quan sát: Cô dạy 

các bạn múa

-TCVĐ:Về đúng 

hoạt động của 

mình

-TCHT:Thi xem ai 

nhanh

-TC:Tai ai tinh

-Chơi tự do

+Chơi với đồ chơi 

ngoài trời

+Xem tranh ảnh về 

các cô giáo

HĐNT:

- Quan sát: Cô giáo 

dạy các bạn tập thể 

dục

-TCVĐ:Về đúng cô 

giáo

-TCHT:Thi xem ai 

nhanh

-TCAN:Tai ai tinh

-Chơi tự do

+Chơi với đò chơi 

ngoài trời

+Vẽ vòng tặng cô

8g45 – 

9g20

PTNT: Trò 

chuyện về các 

hoạt động của 

bé ở lớp mẫu 

giáo

PTNN: Kể 

chuyện “Thỏ 

con không vâng 

lời”

PTNT: NBPB; To 

– nhỏ (bóng to – 

bóng nhỏ.

PTTM: 

- Dạy hát: Dạy hài hát 

“Trường chúng cháu 

là trường mầm non”

HĐNT: 

- Chơi các trò chơi dân gian ( mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây..

 trò chơi vận động rèn luyện thể lực ( ai nhanh hơn, về đúng 

nhà..)

chơi sân chơi ngoài trời….

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết

Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

LỊCH HOẠT ĐỘNG LỚP NHÀ TRẺ

 BÉ LÊN MẪU GIÁO  1 TUẦN Từ 05/05/2025 - 09/05/2025.

Tuần 2 đến tuần 4: Luyện tập - Đánh giá sự phát triển của trẻ

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Tuần 4

HĐNT: 

- Chơi các trò chơi dân gian ( mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây..

 trò chơi vận động rèn luyện thể lực ( ai nhanh hơn, về đúng nhà..)

chơi sân chơi ngoài trời….

HĐNT: 

- Chơi các trò chơi dân gian ( mèo đuổi chuột, rồng 

rắn lên mây..

 trò chơi vận động rèn luyện thể lực ( ai nhanh hơn, về 

đúng nhà..)

chơi sân chơi ngoài trời….

Điểm danh, ăn sáng

Điểm danh, ăn sáng

STEAM

TÌM HIỂU MỘT 

SỐ ĐỒ DÙNG 

CỦA LỚP MẪU 

GIÁO   

Tuần 1 - Chủ đề nhánh: Bé lên mẫu giáo                                                   Tuần 2                                                 Tuần 3

Đón trẻ, thể dục sáng

Đón trẻ, thể dục sáng



9g25 -

10g15

10g20 -

10g55

11h - 

13h50

13h55 - 

14h10

14g15 – 

14g35

PTTC: Chạy trong 

đường hẹp và tung 

bóng lên cao

LQKTM: 

chuyện Thỏ con 

không vâng lời

LQKT bóng  to 

bóng nhỏ

LQKTM: Bài hát 

“Trường chúng 

cháu là trường 

mầm non”

Ôn bài hát Ôn bài hát 

“Trường chúng cháu 

là trường mầm non”

14g40– 

15g10

KNS: Bé tập đánh 

răng

MÚA (tại lớp)

PTTM: 

 - Nặn quả 

bóng

KNS: Kỹ năng Bé 

tự xúc ăn.

HĐ tự do các nhóm

+Xếp đồ dùng bé 

thích.

+ Xem tranh ảnh về 

chủ đề

MÚA (tại 

lớp)

MÚA (tại 

lớp)

MÚA (tại 

lớp)

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương 

cuối ngày

Sân khấu của 

bé

Tuyên dương cuối 

ngày

Sân khấu của bé

TT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Lan Anh Thị Ngọc Vàng

Tuyên dương- Trả trẻ Tuyên dương- Trả trẻ Tuyên dương- Trả trẻ

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ tổng kết

Vệ sinh cá nhân, ăn phụ

Ngủ trưa

Hoạt động góc:

Góc tạo hình:  Tô chiếc phao

Góc âm nhạc:  chơi với các dụng cụ âm nhạc

Góc nhận biết, phân biệt: Nhận biết màu vàng, xanh, đỏ

Góc dân gian, trò chơi: Nu na nu nóng, dung dăng dung dẻ

Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa xúc cơm)

Ngủ trưa

Vệ sinh cá nhân, ăn phụVệ sinh cá nhân, ăn phụ Vệ sinh cá nhân, ăn phụ

STEAM

TÌM HIỂU MỘT 

SỐ ĐỒ DÙNG 

CỦA LỚP MẪU 

GIÁO   

HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc tập thao tác vai.

Bé tập làm cô giáo.2. Góc học tập

Xem sách, tranh ảnh về các cô giáo. Các hoạt động của các 

cô giáo.

3:Góc hoạt động với đồ vật

Tập xếp trường mn có tường bao quanh

4:Góc nghệ thuật

Di màu tranh ảnh cô giáo,tô hoa tặng cô giáo

Hoạt động góc:

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hàng rào cho vờn hoa

Góc tạo hình:  Tô bông hoa

Góc âm nhạc:  chơi với các dụng cụ âm nhạc

Góc cảm giác: Chơi với các đồ vật mềm, cứng

Hoạt động góc:

- Góc phân vai: Bán hàng: cá, tôm, cua...

Góc tạo hình:  Tô con cá

Góc âm nhạc:  chơi với các dụng cụ âm nhạc

Góc dân gian, trò chơi: Nu na nu nóng, dung dăng 

dung dẻ

Hoạt động theo ý thích
Hoạt động theo ý thích Hoạt động theo ý thích

Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa xúc cơm)
Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm 

thìa xúc cơm)
Vệ sinh, ăn trưa (rèn kỹ năng tự phụ vụ: Bé tự cầm thìa xúc cơm)

Ăn xế Ăn xế Ăn xế

Ngủ trưa Ngủ trưa

Ăn xế

Hoạt động theo ý thích

KNS: Kỹ năng bé tập đánh răng KNS: Kỹ năng chào hỏi KNS: Bé cất đồ chơi


